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 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
   Số: 182/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 09 tháng 02 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, 
các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án 
đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà 
nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng 
góp của nhân dân;   

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và 
chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Vĩnh Long khoá VIII kỳ họp lần thứ 12 về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách 
nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013 (theo các biểu 
đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài 
chính, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Đã ký 
 

Nguyễn Văn Quang 
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 UỶ BAN NHÂN DÂN Mẫu số 10/CKTC-NSĐP
  TỈNH VĨNH LONG  

  
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-UBND, 
ngày 09/02/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 
           Đơn vị tính: Triệu đồng 
 

STT CHỈ TIÊU Quyết toán
I TỔNG SỐ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 4.724.750

1 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 1.953.523

2 Thu từ dầu thô  

3 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 928.171

4 Thu viện trợ không hoàn lại  

II THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.709.962

1 Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 1.916.079

 - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% 520.521

 - Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần 
trăm(%) 

1.395.558

2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 2.155.128

 - Bổ sung cân đối 1.381.494

 - Bổ sung có mục tiêu 773.634

3 Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 173.000

4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 389.604

III CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.011.647

1 Chi đầu tư phát triển 1.060.944

 - Chi đầu tư XDCB 1.027.828

 - Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 1.414

 - Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 
Điều 8 Luật NSNN 

31.702

2 Chi thường xuyên 3.451.246

3 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000

4 Dự phòng(đối với dự toán)  

5 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 427.120
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 UỶ BAN NHÂN DÂN Mẫu số 11/CKTC-NSĐP
  TỈNH VĨNH LONG  

  
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  

VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2013 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-UBND, 

ngày 09/02/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 
 

     Đơn vị tính: Triệu đồng 
 

STT CHỈ TIÊU QUYẾT TOÁN
A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH   
I NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 5.601.401
1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 1.332.934
 - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 243.943
 - Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng 

theo tỷ lệ phần trăm(%) 
1.088.991

2 Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 2.155.128
 - Bổ sung cân đối 1.381.494
 - Bổ sung có mục tiêu 773.634

3 Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 173.000
4 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 226.794
II CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 5.508.079
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không  kể số 

bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 
3.100.502

2 Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2.120.312
 - Bổ sung cân đối 1.307.281
 - Bổ sung có mục tiêu 813.031

3 Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau 287.265
 B NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH 

(Bao gồm NS cấp huyện và NS cấp xã)  
I NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC 

TỈNH 
4.108.561

1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 583.145
 - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 276.578
 - Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần 

trăm(%) 
306.567

2 Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 2.120.312
 - Bổ sung cân đối 1.307.281
 - Bổ sung có mục tiêu 813.031

II CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH 3.503.567
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 UỶ BAN NHÂN DÂN Mẫu số 12/CKTC-NSĐP
  TỈNH VĨNH LONG  

  
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-UBND, 
ngày 09/02/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 
           Đơn vị tính: Triệu đồng 
 

STT CHỈ TIÊU QUYẾT TOÁN
 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 5.979.530

A TỔNG THU CÁC KHOẢN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 4.136.474
I THU TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 

NƯỚC 
1.953.523

1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 186.852
 - Thuế giá trị gia tăng 81.597
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 20.601
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước 84.116
 - Thuế môn bài 257
 - Thuế tài nguyên 0
 - Thu khác 281
2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 377.042
 - Thuế giá trị gia tăng 145.504
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 228.443
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước 0
 - Thuế môn bài 416
 - Thuế tài nguyên 607
 - Thu khác 2.072
3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 133.631
 - Thuế giá trị gia tăng 54.896
 - Tiền thuê mặt đất, mặt nước 0
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 78.501
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước 0
 - Thuế môn bài 45
 - Thuế tài nguyên 0
 - Thu khác 190
4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 431.493
 - Thuế giá trị gia tăng 333.876
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 67.690
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước 1.877
 - Thuế môn bài 18.651
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 - Thuế tài nguyên 1.155
 - Thu khác 8.244
5 Lệ phí trước bạ 54.158
6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 39
7 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 192.378
8 Thu phí xăng dầu 106.079
9 Thu phí, lệ phí 40.321

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 8.457
11 Các khoản thu về nhà, đất: 239.743
a Thuế nhà đất 0
b Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0
c Thu tiền thuê đất 10.140
d Thu tiền sử dụng đất 227.985
e Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 1.618

12 Thu tại xã 8.835
 Trong đó: - Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã 1.225

13 Thu khác ngân sách 174.495
II THU TỪ DẦU THÔ  
III THU THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, THUẾ TTĐB, THUẾ 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG HÀNG NHẬP KHẨU DO HẢI QUAN THU 
928.171

1 Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK 19.261
2 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn) 908.901
3 Thu khác 9

IV THU VIỆN TRỢ (KHÔNG KỂ VIỆN TRỢ VỀ CHO VAY LẠI)  33.175
V THU HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 8 CỦA LUẬT 

NSNN 
173.000

B CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN 
SÁCH NHÀ NƯỚC 

1.843.056

1 Thu xổ số kiến thiết 990.291
2 Khác 852.765
 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.709.962

A CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 7.866.905
1 Các khoản thu hưởng 100% 520.521
2 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng 1.395.558
3 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.155.128
4 Thu kết dư 692.176
5 Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN 173.000
6 Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang 389.604
B CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN 1.843.056
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 UỶ BAN NHÂN DÂN Mẫu số 13/CKTC-NSĐP
  TỈNH VĨNH LONG  

  
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-UBND, 
ngày 09/02/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

 
STT CHỈ TIÊU QUYẾT TOÁN

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9.011.647  

A TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  4.940.310

I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.060.944

  Trong đó   

  - Chi đầu tư XDCB 1.027.828

- Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư CSHT theo Khoản 3 
 Điều 8 của Luật NSNN    

II CHI THƯỜNG XUYÊN 3.451.246

  Trong đó   

  - Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.503.953

  - Chi khoa học, công nghệ 21.202

III CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.000

IV DỰ PHÒNG (ĐỐI VỚI DỰ TOÁN)   

V CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 152.735

VI CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH SANG NĂM SAU 427.120

B CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN 1.377.523
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UỶ BAN NHÂN DÂN Mẫu số 14/CKTC-NSĐP
  TỈNH VĨNH LONG  

  
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 

THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2013 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-UBND, 

ngày 09/02/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 
 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
 

STT CHỈ TIÊU QUYẾT TOÁN
 TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 5.508.079

I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 447.096

1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 413.979

2 Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư CSHT theo Khoản 3 Điều 8 của 
Luật NSNN 

31.702

3 Chi hỗ trợ doanh nghiệp theo chế độ 1.414

II CHI THƯỜNG XUYÊN 1.213.239

1 Chi quốc phòng 21.811

2 Chi an ninh 5.963

3 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 357.437

4 Chi y tế 300.296

5 Chi khoa học công nghệ 19.704

6 Chi sự nghiệp môi trường 7.621

7 Chi văn hoá thông tin 18.065

8 Chi phát thanh, truyền hình 0

9 Chi thể dục, thể thao 15.527

10 Chi đảm bảo xã hội 80.257

11 Chi sự nghiệp kinh tế 125.091

12 Chi quản lý hành chính 185.539

13 Chi trợ giá hàng chính sách 4.984

14 Chi khác ngân sách 70.945

III DỰ PHÒNG (ĐỐI VỚI DỰ TOÁN)  

IV CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 2.120.312

V CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU 287.265
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UỶ BAN NHÂN DÂN Mẫu số 17/CKTC-NSĐP
  TỈNH VĨNH LONG  

  
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH  

MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC  
DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-UBND, 
ngày 09/02/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

 
Chia ra 

STT CHỈ TIÊU QUYẾT TOÁN Vốn 
đầu tư 

Vốn sự 
nghiệp 

  Tổng cộng 152.735 29.751 122.984

I CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 152.735 29.751 122.984

1 Chương trình việc làm 30.060 760    29.299 

2 Chương trình giảm nghèo                  392  392 

Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường 
NT 

            22.261 
20.661 1.601 

3 

4 Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội,
bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 

    

5 Chương trình y tế               5.971  5.971

6 Chương trình dân số               6.553  6.553 

7 Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm               2.090  2.090 

8 Chương trình văn hoá               5.274  5.274 

9 Chương trình giáo dục và đào tạo             61.219  61.219 

10 Chương trình phòng chống ma tuý               2.179  2.179 

11 Chương trình tội phạm                  530  530 

12 Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu     

13 Chương trình nông thôn mới             14.524 8.330 6.194 

14 Chương trình HIV AIDS            1.682  1.682 

II CHƯƠNG TRÌNH 135     

III DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG     

IV MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC     
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UỶ BAN NHÂN DÂN Mẫu số 18/CKTC-NSĐP
  TỈNH VĨNH LONG  

  
QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC 
HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-UBND, 
ngày 09/02/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 
 cho ngân sách cấp huyện 

STT 
Tên các huyện, thị 

xã, thành phố  
thuộc tỉnh 

Tổng thu  
NSNN trên 

 địa bàn  
huyện theo 
 phân cấp 

Tổng chi
 cân đối 
 ngân 
sách  

huyện Tổng 
cộng 

Bổ sung 
 cân đối 

Bổ sung 
có mục 

tiêu 
1 Thành phố Vĩnh 

Long 
510.535 462.259 160.740 56.518 104.222

2 Huyện Long Hồ 213.413 437.350 324.974 192.369 132.605

3 Huyện Mang Thít 99.198 352.001 249.133 150.866 98.267

4 Huyện Vũng Liêm 108.200 557.998 427.817 232.322 195.495

5 Huyện Trà Ôn 88.093 471.095 338.945 198.353 140.592

6 Thị xã Bình Minh 88.355 284.999 202.108 119.530 82.578

7 Huyện Bình Tân 86.912 384.744 278.485 146.827 131.658

8 Huyện Tam Bình 150.257 553.122 367.881 210.496 157.385

Tổng cộng 1.344.963 3.503.568 2.350.082 1.307.281 1.042.801

 



UỶ BAN NHÂN DÂN                                                      Mẫu số 19/CKTC-NSĐP 

 TỈNH VĨNH LONG  
  

 
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH 

TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2013 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-UBND, ngày 09/02/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh) 

Stt Huyện, thị xã 
 thuộc tỉnh 

Thuế giá trị 
gia tăng 

(đối tượng 
huyện, thị 
xã, thành 
phố quản 

lý) 

Thuế thu 
nhập doanh 
nghiệp (đối 

tượng 
huyện, thị 
xã, thành 

phố quản lý)

Thuế tiêu 
thụ đặc biệt 
(đối tượng 
huyện, thị 
xã, thành 

phố quản lý)

Thuế 
môn bài 
1-6 đối 
với cá 

nhân, hộ 
kinh 

doanh 

Thuế thu 
nhập cá 

nhân (đối 
tượng 
huyện, 

thành phố 
quản lý) 

Tiền 
SDĐ 

 thu từ 
hộ 

 gia đình, 
cá nhân

Lệ 
phí 

trước 
bạ 

nhà 
đất 

Thuế 
nhà 
đất 

Thuế 
SDĐ 
đất 

nông 
nghiệp

1 Thành phố Vĩnh Long 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 Trong đó: - NS cấp 
phường 

10 10 10 5 20 - 10 10 70

                  - NS cấp xã 20 20 20 70 20 - 70 70 70

                 - Riêng 
phường 1 

3 3 3 5 20 1 70 - 10 0

2 Huyện Long Hồ 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 Trong đó: - NS cấp xã, 20 20 20 70 20 - 70 70 70

                  - NS thị trấn 10 10 10 70 20 - 70 70 70
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3 Huyện Mang Thít 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 Trong đó: - NS cấp xã, 20 20 20 70 20 - 70 70 70

                  - NS thị trấn 10 10 10 70 20 - 70 70 70

4 Huyện Vũng Liêm 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 Trong đó: - NS cấp xã, 20 20 20 70 20 - 70 70 70

                  - NS thị trấn 10 10 10 70 20 - 70 70 70

5 Huyện Trà Ôn 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 Trong đó: - NS cấp xã, 20 20 20 70 20 - 70 70 70

                  - NS thị trấn 10 10 10 70 20 - 70 70 70

6 Thị Xã Bình Minh 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 Trong đó: - NS cấp xã, 20 20 20 70 20 - 70 70 70

                  - NS thị trấn 10 10 10 70 20 - 70 70 70

7 Huyện Bình Tân 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 Trong đó: - NS cấp xã 20 20 20 70 20 - 70 70 70

8 Huyện Tam Bình 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 Trong đó: - NS cấp xã, 20 20 20 70 20 - 70 70 70

                  - NS thị trấn 10 10 10 70 20 - 70 70 70
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 UỶ BAN NHÂN DÂN     Mẫu số 20/CKTC-NSĐP
  TỈNH VĨNH LONG  

  
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO  

NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2013 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-UBND, 

ngày 09/02/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 
 

Đơn vị tính: % 
 

Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh) 

STT 
Xã, 

phường, 
thị trấn 

Thuế giá 
gia tăng 

Thuế nhập
doanh 
nghiệp 

Thuế tiêu
thụ đặc 

biệt 

Thuế môn
bài (1-6)

Thuế thu 
nhập cá 

nhân 

Thu 
tiền 
SDĐ 

1 Phường 1 3 3 3 5 20 - 

2 Phường 2 10 10 10 5 20 - 

3 Phường 3 10 10 10 5 20 - 

4 Phường 4 10 10 10 5 20 - 

5 Phường 5 10 10 10 5 20 - 

6 Phường 8 10 10 10 5 20 - 

7 Phường 9 10 10 10 5 20 - 

8 Các xã 20 20 20 70 20 - 

9 Thị trấn 10 10 10 70 20 - 
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